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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

I. Thông tin tài sản: 

1. Bên có tài sản đấu giá: Viễn thông Phú Thọ, địa chỉ: Số 1468, đường Hùng Vương, 

Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. 

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 

đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội – SĐT: 0243.2121723, Di động: 0904.707.366). 

3. Tài sản đấu giá: Tài sản cố định, vật tư, CCDC hỏng, không có khả năng tái sử dụng năm 

2023. Chi tiết tại Phụ lục danh mục tài sản. 

4. Giá khởi điểm: 265.061.150 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm 

sáu mươi mốt nghìn, một trăm năm mươi). 

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, hàng giao tại nơi bảo quản, người trúng 

đấu giá tự lo nhân lực, phương tiện để vận chuyển, bốc dỡ, và tự làm thủ tục và chịu các 

loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định. 

5. Nơi có tài sản: Tại Trụ sở Viễn thông Phú Thọ. 

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến, theo phương thức 

trả giá lên. 

Kế hoạch đấu giá: 

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ 

chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trụ 

sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, trong thời gian từ ngày thông báo đến hết ngày 

27/12/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ, lễ theo quy định). 

- Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu 

chính, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phải nhận được trước 17 giờ 00 phút ngày 

cuối cùng của thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Mọi trường hợp nộp 

sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu 

giá sẽ không được tiếp nhận (nếu nộp trực tiếp) hoặc được xem là không hợp lệ (nếu gửi 

qua đường bưu chính). 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) còn thời hạn, địa bàn được phép hoạt động 

bao gồm tỉnh Hoà Bình, mã CTNH : 190601 (pin/ắc quy chì thải); Không thuộc các 

trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật 

Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016); và đáp ứng các điều kiện khác theo 

quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).  

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ. 



2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023 

tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

nghỉ, lễ theo quy định). 

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 

- Số tiền đặt trước: 53.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu đồng). 

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/12/2023 

(trong giờ hành chính, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ theo quy 

định). 

- Tài khoản nhận tiền: 

• Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

• Tài khoản số: 4276399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Quang Minh. 

- Nội dung chuyển tiền: "[Tên cá nhân/tổ chức tham gia] nộp tiền đặt trước đấu giá 

theo TB số 167-2023". 

- Người tham gia đấu giá chịu mọi chi phí cho việc chuyển tiền. 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chấp thuận việc người tham gia đấu giá nộp khoản 

tiền đặt trước trước thời hạn nêu trên. Việc người tham gia đấu giá nộp trước thời hạn 

được xem là tự nguyện và không được tính lãi trong khoảng thời gian trước thời hạn. 

- Trong mọi trường hợp, khi người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài 

khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, thời gian báo "Có" được ghi nhận trên 

sao kê tài khoản là căn cứ xác định thời điểm nộp tiền của người tham gia đấu giá. 

Khoản tiền đặt trước báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia đến 

17 giờ 00 phút ngày 27/12/2023 là hợp lệ; ngược lại, khoản tiền đặt trước báo “Có” 

trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia sau 17 giờ 00 phút ngày 

27/12/2023 là không hợp lệ. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2023. 

- Thời điểm kết thúc tiến hành đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 30/12/2023. 

- Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://lacvietauction.vn/. 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Viễn thông Phú Thọ; 

- Niêm yết: Nơi có tài sản, nơi tổ 

chức cuộc đấu giá, trụ sở công ty 

đấu giá; 

- Lưu: VT, HSĐG. 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

(Kèm theo Thông báo đấu giá 167-2/TB-NAP.HN) 

TT Tên vật tư, tài sản ĐVT  Số lượng  

(1) (2) (3)  (4)  

  TT Viễn thông Việt Trì     

1 Thiết bị đầu cuối thuê bao quang thu hồi  Cái          600  

  TT điều hành thông tin     

1 Khung tủ nguồn Saft Cái            11  

2 Khung tủ nguồn SM2000 Cái              7  

3 Khung tủ nguồn Power One Cái              2  

4 Khung tủ nguồn Postef Cái              1  

5 Khung tủ nguồn Netsure731 Cái              1  

6 2V-150A Powersafe 10kg/b Bình            24  

7 12V-150A Powersafe 40kg/b Bình              8  

8 2V- 400A Vision 10kg/b Bình            14  

9 2V-500A Narada 70kg/b Bình            24  

  TT viễn thông Tam Nông     

1 Thiết bị đầu cuối ONT G020 Cái          310  

2 Thiết bị đầu cuối ONT G040 Cái          526  

3 Thiết bị đầu cuối ZTE F600 Cái            62  

4 Thiết bị đầu cuối Dasan ( loại cũ) Cái              4  

5 Thiết bị STB  Andrrod HD Cái          135  

6 Nguồn thiết bị đầu cuối hỏng Cái          200  

7 Dao cắt sợi quang Cái              6  

8 Máy đo điểm đứt  Cái              1  

9 Máy đo công suốt quang Cái              3  



10 Cục nóng điều hòa Daikin 12000BTU Cái              1  

11 Cục lạnh điều hòa Daikin 12000BTU Cái              1  

12 Giá MDF Cái              1  

13 Bình acquy máy nổ  loại 12v100AH  Bình              2  

14 Bình acquy  máy nổ loại 12v45AH  Bình              4  

15 Quạt cây  Cái              1  

  TT viễn thông Thanh Sơn     

1 Thiết bị đầu cuối thuê bao quang thu hồi  Cái          300  

  TT viễn thông Phú Thọ     

1 Điều hòa 12.000BTU 01 bộ (1 cục nóng + 1 cục lạnh) Bộ              1  

2 Điều hòa 12.000BTU 01 bộ (1 cục nóng + 1 cục lạnh) Bộ              1  

3 Thiết bị đầu cuối ONT (Trung tâm 1): 389 chiếc Cái          389  

4 Thiết bị đầu cuối STB (Trung tâm 1): 8 chiếc Cái              8  

5 Thiết bị đầu cuối ONT (Trung tâm 2): 330 chiếc Cái          330  

6 Thiết bị đầu cuối STB (Trung tâm 2): 7 chiếc Cái              7  

7 Thiết bị đầu cuối ONT (Phú Hộ): 300 chiếc Cái          300  

8 Thiết bị đầu cuối STB (Phú Hộ): 6 chiếc Cái              6  

  TT viễn thông Phù Ninh     

1 Máy đo quang - Trạm Trung Tâm Cái              2  

2 Thiết bị ONT - Trạm Trung Tâm Cái          780  

3 Thiết bị STB - Trạm Trung Tâm Cái          350  

4 Nguồn  Cái          500  

5 Điều hoà DaiKin 12000BTU (2 cục) Bộ              1  

6 Điều hoà MISHUBISHI 12000BTU (2 cục) Bộ              1  

7 Điều hoà cây CARRIER 26000 BTU   Cái              1  

  TT viễn thông Thanh Ba     

1 Điều hòa Daikin  12000BTU Bộ              1  

2 Điều hòa Daikin  12000BTU Bộ              1  

3 Điều hòa Daikin  12000BTU Bộ              1  



4 Điều hòa Daikin  12000BTU Bộ              1  

5 ONT thu hồi Cái          350  

6 Điều hòa Daikin  12000BTU Bộ              1  

7 Thang nhôm Cái              2  

  TT viễn thông Hạ Hoà     

1 Ac qui máy nổ Yên Kỳ 12v-60Ah Bình              1  

2 Ac qui máy nổ Cáo Điền 12v-60Ah Bình              1  

3 Ac qui máy nổ Phương Viên 12v-60Ah Bình              1  

4 Ac qui máy nổ Yên Luật 12v-60Ah Bình              1  

5 Thang nhôm hỏng Cái              1  

6 Dao cắt sợi quang  Cái              1  

7 ONT Hỏng  Cái          350  

8 ONT Hỏng  Cái          300  

9 Thang nhôm hỏng Cái              2  

10 Dao cắt sợi quang  Cái              1  

11 Máy phát điện Kama5.5KVA Lệnh Khanh Cái              1  

12 Máy phát điện CKVPOWER 5.5KVA Cái              1  

13 ONT Hỏng  Cái          250  

14 Đốt, cột Atten Văn Lang Kg          860  

  TT viễn thông Cẩm Khê     

1 Thiết bị đầu cuối thu hồi bộ          868  

2 Settopbox thu hồi bộ            84  

3 Nguồn thu hồi cái          310  

4 Thiết bị đầu cuối thu hồi bộ          732  

5 Settopbox thu hồi bộ            62  

6 Nguồn thu hồi cái          313  

7 Thiết bị đầu cuối thu hồi bộ          705  

8 Settopbox thu hồi bộ            92  

9 Nguồn thu hồi cái          207  

10 Chuyển đổi quang điện HTB-3100 cái            70  

11 Thang nhôm rút  cái              1  

12 Dao cắt sợi quang FIBER CLEAVER  cái              1  

13 Dao cắt sợi quang  cái              2  

14 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              2  

15 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              1  

16 Dao tuốt chính xác sợi quang  cái              1  

17 Thang nhôm rút chữ A NIKYTA  cái              1  

18 Kìm bấm mạng cái              1  

19 Máy điện thoại để bàn XISH - G phòng Kế toán  cái              1  

20 Case máy tính để bàn phòng Kế toán cái              1  

21 Máy in Cannon phòng kế toán  cái              1  

22 Màn hình máy tính phòng Kế toán  cái              1  

23 Máy in Phòng Tổng đài  cái              1  

24 Ghế xoay Giám đốc  cái              1  



25 Phích điện  cái              1  

26 Máy điện thoại để bàn  WIDECOM  cái              1  

27 Máy hút bụi cái              1  

28 Máy Khoan cái              1  

29 Bộ nạp Acqui bộ              1  

30 Ampe kìm cái              1  

31 Xe lăn đo cự ly  cái              1  

32 Thiết bị đo điện trở đất cái              1  

33 Gía ra dây thuê bao quang cái              2  

34 Dây chuyển USB sang đầu cắm nguồn ( 5V sang 12V) sợi              5  

35 Accu Hàn quốc 12V80AH xe ô tô BKS 19L8712  Bình              1  

36 Máy đo công suất ( sạc pin) Trung tâm cái              1  

37 Ghế MDF cái              3  

38 Ắc quy Hàn Quốc 12V45AH cho náy nổ Trạm Sai Nga Bình              1  

39 Ắc quy Hàn Quốc 12V35AH  Trạm Xương Thịnh Bình              1  

40 Quạt trần 2 cái              1  

41 Dao cắt sợi quang cái              1  

42 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              2  

43 Máy hút bụi HITACHI cái              1  

44 Máy khoan BOSCH cái              1  

45 Kìm bấm mạng cái              1  

46 Dây chuyển đổi USB sang đầu cắm nguồn(5V-12V) sợi              3  

47 Bộ nạp Acqui bộ              1  

48 Bàn uống nước cái              1  

49 Ghế ba nan cong cái              4  

50 Ghế giá MDF cái              1  

51 Thang nhôm rút cái              2  

52 Ắc qui Hàn Quốc 12V75AH trạm VT Văn Bán  Bình              1  

53 Máy in CANON cái              1  

54 Máy hút bụi cái              1  

55 Bút laser đo thử quang cái              3  

56 Dao cắt sợi quang cái              1  

57 Dao cắt sợi quang cái              1  

58 Dao cắt sợi quang cái              1  

59 Kìm tuốt sợi quang 3 chức năng cái              3  

60 Máy khoan bê tông  MAKTEC cái              1  

61 Dây chuyển đổi USB sang đầu cắm nguồn sợi              3  

62 Giá ra dây thuê bao quang cái              2  

63 Kìm bấm mạng cái              1  

64 Dao cắt sợi quang Phú Lạc cái              1  

65 Máy đo công suất ( sạc pin) Phú Lạc cái              1  

66 Ắc quy Hàn Quốc 12V 90AHTrạm Cát Trù   Bình              1  

67 Ắc quy Hàn Quốc 12V45AH  Trạm Đồng Lương  Bình              1  

68 Ghế giá MDF cái              1  

69 Thang nhôm rút cái              1  



70 Điều hoà LG 12000 BTU Xương Thịnh cái              1  

71 Ắc quy Hàn Quốc 12V90AH cho Trạm Phương Xá Bình              1  

72 Ắc quy máy nổ Sơn Nga  12V35AH Bình              1  

73 Kìm mạng Pro'skit CP 376TR cái              4  

74 Kìm mạng Pro'skit CP 376TR TT +PX+PL cái              3  

75 Mỏ hàn xung TT +PX+ PL cái              3  

76 Điện cực máy hàn quang AI-7 cặp              2  

77 Sạc ắc quy Hn-800 TT+PX+PL cái              3  

78 ắc quy Hàn Quốc 12V35AH thay ắc quy máy nổ Tạ Xá Bình              1  

79 Ắc qui Hàn Quốc 12V90AH xe ô tô BKS 19L8712 Bình              1  

80 Điện cực máy hàn quang AI-7 cặp              1  

81 Raspberry theo BBBG ngày 01.06.2021 cái              1  

82  01 thiết bị đo công suất cái              1  

83 Công tơ điện 1 pha (700K) cái              1  

84 Điện cực máy hàn quang AI-7 Trung Tâm cặp              2  

85 Điện cực máy hàn quang AI-7 Phương Xá cặp              2  

86 Điện cực máy hàn quang AI-7 Phú Lạc cặp              1  

87 Điện cực máy hàn quang AI-7 TT, PX cặp              2  

  TT viễn thông Yên Lập     

1 Thiết bị đầu cuối thu hồi bộ          550  

2 Settopbox thu hồi bộ            52  

3 Nguồn thu hồi cái          317  

4 Thiết bị đầu cuối thu hồi bộ          448  

5 Settopbox thu hồi bộ            74  

6 Nguồn thu hồi cái          263  

7 Chuyển đổi quang điện HTB-3100 bộ            70  

8 Điều hoà HITACHI 12000 BTU Ngọc Lập cái              1  

9 Kìm ép cốt Trung Tâm cái              1  

10 Sạc ắc quy Hn-800 cái              2  

11 Kìm mạng Pro'skit CP 376TR cái              3  

12 Mỏ hàn xung cái              2  

13 Điện cực máy hàn quang Trung Tâm cặp              1  

14 Phíc đun nước Panasonic Giám đốc cái              1  

15 Raspberry cái              1  

16 Điện cực máy hàn quang AI-7 ( Trung Tâm) cặp              2  

17 Súng bắn dây cái              1  

18 Dao cắt sợi quang cái              1  

19 Dao cắt sợi quang  cái              1  

20 Dao cắt sợi quang cái              1  

21 Dao cắt sợi quang cái              1  

22 Dao cắt sợi quang cái              1  

23 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              1  

24 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              1  

25 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              1  

26 Kìm bấm mạng cái              1  

27 Quạt trần phòng nghỉ cái              1  

28 Quạt trần phòng kho cái              1  

29 Quạt trần phòng Tổng đài cái              1  



30 Máy thổi bụi suka cái              3  

31 Máy khoan PT20 cái              1  

32 Bộ nạp Acqui bộ              1  

33 Gía ra dây thuê bao quang cái              1  

34 Dây chuyển đổi USB sang đầu cắm nguồn ( 5V->12V) sợi              1  

35 Máy đo công suất ( sạc pin ) Trung Tâm cái              1  

36 Máy đo công suất ( pin sạc ) Trung Tâm cái              1  

37 Máy phun rửa xe áp lực 220V/50T Trung Tâm cái              1  

38 Ắc quy Hàn Quốc 12V90AH máy nổ trạm Trung Tâm  Bình              1  

39 Thang nhôm rút 4.1m Trung Tâm cái              1  

40 Ghế gỗ phòng tổng đài cái              1  

41 Quạt trần  cái              1  

42 Téc nước  cái              1  

43 Quạt trần 1 cái              1  

44 Quạt trần 2 cái              1  

45 Téc nước cái              1  

46 Ghế giá MDF cái              1  

47 Dao tuốt chính xác sợi quang cái              2  

48 Kìm tuốt sợi quang cái              2  

49 Dây Chuyển Đổi USB sang đầu cắm nguồn (5V-12V) sợi              2  

50 Bộ nạp Acqui bộ              1  

51 Giá ra dây thuê bao quang cái              2  

52 Dao cắt sợi quang Lương Sơn cái              1  

53 Máy đo công suất ( sạc pin ) Lương Sơn cái              1  

54 Máy quét mã vạch Lương Sơn cái              1  

55 Ắc quy Hàn Quốc 12V35AH Lương sơn Bình              1  

56 Thang nhôm rút cái              1  

57 Máy khoan PT-20 Tổ KT Lương Sơn cái              1  

58 Điện cực máy hàn quang AI-7  Tổ KT Lương Sơn  cặp              1  

59 điện cực máy hàn quang Tổ KT Lương Sơn   cặp              1  

60 Lưỡi dao cắt Tổ Lương Sơn cái              1  

61 Điện cực máy hàn quang AI-7 cặp              1  

62 Ắc quy Hàn quốc 12V45AH  máy nổ Mỹ Lung  Bình              1  

63  Ắc quy Hàn Quốc12V 45AH cho trạm Mỹ Lương  Bình              1  

  TT viễn thông Đoan Hùng     

1 Điều hoà Daikin 18000BTU: 01 bộ ( cục nóng  + lạnh) Bộ              1  

2 Thang nhôm rút (Tây Cốc): 03 chiếc cái              3  

66 Thiết bị đầu cuối STB (Tây Cốc): 25 bộ cái            25  

67 Thiết bị đầu cuối ONT (Tây Cốc): 330 bộ cái          330  

68 Thiết bị đầu cuối STB (Trung tâm): 52 chiếc cái            52  



69 Thiết bị đầu cuối ONT (Trung tâm): 670 chiếc cái          670  

70 Nguồn thu hồi (Trung tâm): 200 chiếc cái          200  

71 Thiết bị đầu cuối STB (Cầu Hai): 5 chiếc cái              5  

72 Thiết bị đầu cuối ONT (Cầu Hai): 320 chiếc cái          320  

  TTVT Lâm Thao     

1 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              1  

2 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              1  

3 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              1  

4 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              1  

5 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              1  

6 Tổ ăc quy 12V - 150A - Cao Xá Bình              3  

7 Điều hoà DAIKIN 12000 BTU (2 cục) Bộ              2  

8 Thiết bị ONT - Trạm Trung Tâm Cái          400  

9 Thiết bị ONT - Trạm Tiên Kiên Cái          200  

10 Nguồn  Cái          100  

11 Đốt Cột Antena dây co trạm BTS Tứ Xã Kg          342  

  TTVT Thanh Thuỷ     

1 Thiết bị đầu cuối ONT G020 Cái          175  

2 Thiết bị đầu cuối ONT G040 Cái          220  

3 Thiết bị STB  Andrrod HD Cái          110  

4 Máy đo công suốt quang  Cái              2  

5 Nguồn thiết bị  đầu cuối modem Cái          285  

6 Dao cắt sợi quang Cái              1  

7 Bình acquy  máy nổ loại 12v45AH  Bình              2  

8 Bình acquy  máy nổ loại 12v100AH  Bình              1  

  TTVT Tân Sơn     

1 Acqui Trung tâm 12v-45ah Bình              3  

2 Thiết bị đầu cuối thuê bao quang thu hồi  Cái          100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

(Kèm theo Thông báo đấu giá 167-2/TB-NAP.HN) 

 

STT Tên vật tư, tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

1 QĐ 1108/QĐ-VNPT-VT (15.06.2010) Nguồn DC trạm Dữu Lâu - Việt Trì Bình            6  

2 
QĐ 1108/QĐ-VNPT-VT (15.06.2010) Nguồn DC trạm Nông Trang - Việt 

Trì 
Bình            6  

3 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 200 Cái            1  

4 Phien ngang, connecter 52p7-57 (Việt Trì) Cái            1  

5 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Sông Lô - Việt Trì Bình            4  

6 52P14145- cáp quang Mạng Truy nhập băng rộng -TTVT Việt Trì             -    

7 52P15447_ Mạng cáp quang Truy nhập TTVT Việt Trì-5 GĐ-2 2015             -    

8 
52P15123 MC quang TN: tt, Bến gót , N.Trang TTVT Việt Trì-2 GĐ-1/ 

2015 
            -    

9 52P15120 MC quang TN: Vân cơ, Trung tâm TTVT Việt Trì-1 GĐ-1/ 2015             -    

10 52P15439_ Mạng cáp quang Truy nhập TTVT Việt trì-3 GĐ-2 2015             -    

11 52P15448_ Mạng cáp quang Truy nhập TTVT Việt Trì-6 GĐ-2 2015             -    

12 52P15444_ Mạng cáp quang Truy nhập TTVT Việt Trì-4 GĐ-2 2015             -    

13 Cột ăng ten trạm BTS Kim Đức Kg 
        

860  

14 Cột anten+Tđịa Vtrì 52p8-55 Kg 
        

860  

15 Cột anten+Tđịa Vtrì 52p8-273 Kg 
        

342  

16 Nhà máy nổ BTS nông trang p10-             -    

17 SHDSL Router 2801 tổ Tin học Cái            1  

18 SHDSL Router 2801 tổ Tin học Cái            1  

19 Máy Đo quang PTB-500 TT ứng cứ Cái            1  

20 Bàn ghế,vách ngănTTHọc 52P8-27 Cái           -    

21 Tivi PV hoi nghi UBND 52P12206 Cái            1  

22 Tivi PV hoi nghi UBND 52P12206 Cái            1  

23 Máy nổ 20KVA Nishasu Trạm Phương Thịnh Cái            1  

24 Bộ nguồn+ắc quy trạm P.Thịnh Bình            6  

25 52P16064_ACQUI 48V-300 AH Trạm BTS Dậu Dương - Tam Nông Bình          24  

26 
QĐ 1108/QĐ-VNPT-VT (15.06.2010) Nguồn DC trạm Cổ Tiết - Tam 

Nông+ 024P180003 
Bình            4  

27 Cột anten BTS Hồng đà 52p9-729 Kg 
        

811  

28 Tuyến cáp quang Cổtiết-Tcừơng_ 52P7-213             -    



29 Cáp quang TCường-PThịh52p7-648             -    

30 Capquang T.Cuong... 52p7-648             -    

31 TD quang PV trạm BTS VT T.Nông             -    

32 truyền dẫn Cquang BTS 52p8-492             -    

33 TD Cáp quang cho BTS 52p7-1537             -    

34 52P15468 Mạng cáp quang Truy nhập TTVT Tam Nông-2 GĐ-2 2015             -    

35 Cột BTS tân Minh 52p8-75A Kg 
        

860  

36 Cột anten+Tđịa VõMiếu 52p8-145 Kg 
        

860  

37 Cột BTS Đông cửu 52p9-229 Kg 
        

860  

38 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Địch Quả-Thanh Sơn Bình          24  

39 52P16064_ACQUI 2V-300 AH Trạm BTS Cự Đồng - Thanh Sơn Bình          24  

40 52P17519: Accu 2V-300Ah + phụ kiện TTVT Thanh Sơn  Bình          24  

41 
ACCU 2v/1000AH LIAMM điều chuyển cho TTVT Thanh Sơn từ VNPT 

NET 
Bình          24  

42 
QĐ 1108/QĐ-VNPT-VT (15.06.2010) Nguồn DC trạm Phú Thọ_PTO - Phú 

Thọ + 024P180003 
Bình            4  

43 Cột Antena dây co trạm BTS Thanh Vinh 1 Kg 
        

395  

44 HT truyền dẫn quang Anđạo             -    

45 Tuyến cáp quang Phú Hộ 52p6-537             -    

46 Cột Antena dây co trạm BTS Phú Mỹ 2 Kg 
     

1.029  

47 52P15037_Máy Hàn quang+ Bộ dụng cụ quang TTVT Thanh Ba Cái            1  

48 52P16244:Máy đo quang OTDR TTVT Thanh Ba Cái            1  

49 Cáp quang S.cưong đến C.Chủ     

50 52P14443_Cáp quang "Chiếm lĩnh độ cao" Thanh Ba     

51 
QĐ 1108/QĐ-VNPT-VT (15.06.2010) Nguồn DC trạm VT Võ Lao - Thanh 

Ba+ 024P180003: 1 tổ acquy 4 bình TVT Mạn Lạn CG12-200PEX 
Bình            4  

52 Máy phát điện 12.2 Đông thành Cái            1  

53 Cột Antena dây co trạm BTS Vân Lĩnh Kg 
        

745  

54 52P16244:Máy đo quang OTDR TTVT Hạ Hòa Cái            1  

55 HT điện Ac HLương 52p8-729             -    

56 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - 02 Tổ acquy và 01 Bộ 

nguồn DC 48V 
Bình            4  

57 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - PHU-LAC_PTO TTVT 

Cẩm Khê (2 tổ) 
Bình            4  

58 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - CAT-TRU_PTO TTVT 

Cẩm Khê (2 tổ) 
Bình            4  

59 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - Trạm TA-XA_Pto TTVT 

Cẩm Khê (2 tổ) 
Bình            4  

60 
52P17468: Năng lực mạng truyền dẫn CQ nội tỉnh phục vụ các trạm vô 

tuyến 3G/4G tại TTVT Cẩm Khê năm 2017 
            -    



61 
52P17097: MRMC quang truy nhập trạm Trung tâm - TTVT Cẩm Khê năm 

2017 
            -    

62 Cáp quang PXá-Vbán..Nxá-Ckhê             -    

63 Cáp quang Cẩm Khê 52p11252             -    

64 Cột treo cáp Cẩm khê 520308             -    

65 HT cột bê tông Hương Lung - Văn Bán - Ngô Xá P7-695             -    

66 Cáp quang Ckhê 06-08 52p7-783             -    

67 HT cột bê tông p.Lạc,ctrù 52p7-694             -    

68 Cột Antena dây co trạm BTS Đồng Lương Kg 
        

798  

69 Cột Antena dây co trạm BTS Tuy Lộc Kg 
        

969  

70 Cột Antena dây co trạm BTS Sai Nga Kg 
     

1.028  

71 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Trung Sơn-YLP Bình            6  

72 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - HUNG-LONG_PTO 

TTVT Yên Lập (2 tổ) 
Bình            4  

73 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) XUAN-THUY_PTO 

TTVT Yên Lập (2 tổ) 
Bình            4  

74 Cột cáp đài Yên lập 52p6-1091             -    

75 Tuyến TDQuang Yên Lập 52p7-211             -    

76 
52P17472: Năng lực mạng truyền dẫn CQ nội tỉnh PV trạm VT 3G/4G tại 

TTVT YLP 2017 
            -    

77 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Quế Lâm II - Đoan Hùng Bình            4  

78 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Hùng Long-Đoan Hùng Bình            8  

79 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Đại Nghĩa-Đoan Hùng Bình          24  

80 52P15222_ ACQUI 300 Ah Trạm Minh Phú - Đoan Hùng Bình            4  

81 52P16064_ACQUI 48V-400 AH Trạm BTS Phúc Lai - Đoan Hùng Bình          23  

82 Cột Antena dây co trạm BTS Quế Lâm 2 Kg 
        

860  

83 Cột Antena dây co trạm BTS Bằng Luân Kg 
        

860  

84 MRTD quang ĐH_LT-TN 520102             -    

85 TD quang Xuân huy LT 04p-435             -    

86 MC Lâm thao 52p6-88             -    

87 Tuyến cáp quang CXá 52p7-158             -    

88 MR cáp quang Lâm Thao 52P7-783             -    

89 Mạng ODN Lâm thao 52p1002             -    

90 HTCB cột treo cáp 52p5-1627 LT Cột          28  

91 HT cb cột cáp treo 52p6-836 PN Cột 
        

111  

92 Tuyến cột BT Lâm thao 52p1010 Cột          25  

93 Tuyến cột BT Lâm thao 52p1010 Cột          49  

94 Cột Antena dây co trạm BTS Cao Xá Kg 
        

399  

95 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS TT Thanh Thủy Bình            8  

96 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Đội Xuân Lộc - Thanh thủy Bình            8  

97 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) Trạm Tân Phương_PTO - 

TTVT Thanh Thủy (2 tổ) 
Bình            4  



98 
024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) THANH-LAM TTVT 

Thanh Thủy (2 tổ) 
Bình            4  

99 Cột Antena 4 tầng dây co Thanh Thuỷ Kg 
        

852  

100 Tuyến Cáp quang Tấtthắng-LNha_ 52P7-156             -    

101 TD Cáp quang cho BTS 52p7-1537             -    

102 NHà phụ trợ TTVT T.sơn 52p9-23             -    

103 Mpđiện 8.5KVA TamSơn 52p8-18 Cái            1  

104 Máy hàn cáp quang Fuji Cái            1  

105 Máy đo cáp quang JDSU Cái            1  

106 52P15037_Máy Hàn quang+ Bộ dụng cụ quang TTVT Tân Sơn Cái            1  

107 52P15042_ACQUI 300 AH Trạm BTS Đồng Sơn-Tân Sơn Bình            8  

108 52P15222_ ACQUI 300 Ah Trạm Tân Sơn II Tân Sơn Bình            8  

109 52P15566_ Máy đo quang Tân Sơn Cái            1  

110 52P16064_ACQUI 48V-300 AH Trạm BTS Long Cốc - Tân Sơn Bình          16  

111 024P180038: Acquy 12V-150Ah-Gel (4 bình/tổ) - 01 tủ nguồn 45HZ (2021)  Bình            8  

112 Cột treo cáp trạm Minh Đài_ 52P6-848             -    

113 Tcáp quang Tân Sơn 790501             -    

114 Cáp quang Tân sơn 52p7-37             -    

115 Bàn p.họp LĐạo BAN184 52p8-600             -    

116 Máy Phôtô phòng KTTC 52p9-18 Cái            1  

 


